
PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT

TT Đơn vị Tên quà
Đơn vị

tính

Số

lượng

Quà ước quy

tiền

Hỗ trợ bằng tiền

mặt
 Tổng quy tiền Tên đoàn hỗ trợ

Téc nước nhựa Cái 1                            -   UBND Xã Mường Vi kết nối

Téc nước Cái 1 4000000               4,000,000 Thầy Lạng PTP GD&ĐT Bát Xát kết nối

Ba lô, bút màu Cái 124           13,000,000             13,000,000 

Câu lạc bộ nối vòng

tay lớn khu vực Gia

Lâm- HĐ Tâm - Trái

tim Việt

Mỳ tôm Thùng 40             3,200,000               3,200,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Mỳ tôm Thùng 40             3,600,000               3,600,000 
Đoàn Cứu trợ Vĩnh Hưng

Long An

Gạo Kg 500             8,000,000               8,000,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Gạo Kg 480             7,680,000               7,680,000 
Đoàn Cứu trợ Vĩnh Hưng

Long An

Sữa Hộp 280             2,240,000               2,240,000 
Đoàn Cứu trợ Vĩnh Hưng

Long An

Sữa Hộp 528             4,224,000               4,224,000 Phòng GD&ĐT Bát Xát

Dầu ăn Lít 30             1,500,000               1,500,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Mỳ chính KG 50             3,000,000               3,000,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Súp Gói 150                600,000                  600,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Trứng gà Quả 1000             2,000,000               2,000,000 
Cô Nhung Lào Cai

 
Muối kg 50 100000                  100,000 

Quả bí KG 120 2040000               2,040,000 
Đoàn Cứu trợ Vĩnh Hưng

Long An

Bát Cái 100             1,000,000               1,000,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Chăn băng lông Cái 20             2,000,000               2,000,000 PGD&ĐT Bát Xát

Chăn nhung mỏng Cái 50             5,000,000               5,000,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Xà phòng Thùng 5             2,500,000               2,500,000 Phòng GD&ĐT
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Xà phòng KG 35             1,050,000               1,050,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Bỉm Bịch 15             3,000,000               3,000,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Chổi cước Cái 15             3,000,000               3,000,000 
Cô Nhung Lào Cai

 

Dây dẫn nước Mét 1000           10,000,000             10,000,000 

Câu lạc bộ nối vòng

tay lớn khu vực Gia

Lâm- HĐ Tâm - Trái

tim Việt

Bóng điện Cái 30                            -   PGD&ĐT Bát Xát

Ủng Đôi 124             3,720,000               3,720,000 

Câu lạc bộ nối vòng

tay lớn khu vực Gia

Lâm- HĐ Tâm - Trái

tim Việt

Dép tổ ong Đôi 124             1,240,000               1,240,000 

Câu lạc bộ nối vòng

tay lớn khu vực Gia

Lâm- HĐ Tâm - Trái

tim Việt

Tiền mặt               2,000,000               2,000,000 

Câu lạc bộ nối vòng

tay lớn khu vực Gia

Lâm- HĐ Tâm - Trái

tim Việt

Tiền mặt                  500,000                  500,000 
Đoàn Cứu trợ Vĩnh Hưng

Long An

Tiền mặt             13,000,000             13,000,000 Hội lái xe anh em gia đình

Máy lọc nước Cây 1                            -   Phòng GD&ĐT Bát Xát

Nước lau sàn can 8                            -   
Cô Nhung Lào Cai

 

Nước tẩy nhà vệ

sinh
Can 8                            -   

Cô Nhung Lào Cai

 

May tính bàn Bộ 3           27,000,000             27,000,000 
Rổng 76 Bắc Trung Nam- Sở Xây dựng Lào Cai

kết nôi

Máy tính xách tay Bộ 2           14,000,000             14,000,000 
Rổng 76 Bắc Trung Nam- Sở Xây dựng Lào Cai

kết nôi

Loa kéo Cái 2             6,000,000               6,000,000 
Rổng 76 Bắc Trung Nam- Sở Xây dựng Lào Cai

kết nôi

Bình lọc nước Sun

house
Cái 1             6,090,000               6,090,000 HTX dịch vụ Lào Cai



Bình nóng lạnh Bộ 1             2,935,000               2,935,000 HTX dịch vụ Lào Cai

Chăn bông Cái 40                120,000                  120,000 Công ty cỏ phần đầu tư và quản lý  tài sản Á Châu

Áo gile len Cái 90                  50,000                    50,000 Công ty cỏ phần đầu tư và quản lý  tài sản Á Châu

        143,889,000             15,500,000           159,389,000 CỘNG:

Mường Vi, ngày        tháng         năm 2025

Người tổng hợp HIỆU TRƯỞNG

Vàng Thị Duyên Lý Tuyết Mai
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